
STT Địa điểm Địa chỉ Đối tượng tiêm Thời gian tiêm Loại vắc 
xin

Cán bộ phụ trách 
(Họ tên, Số điện thoại)

1 Trạm y tế KrongPa Phú Sơn trên 12 tuổi và trẻ 5-
11 tuổi 3,4,5/8/2022 Pfizer Lê Như Quỳnh

SĐT:0326444432

2 Trạm Y Tế Sơn Long
Phong Hậu- Sơn 

Long- Sơn Hòa - Phú 
Yên.

Trẻ 5 đến dưới 12 tuổi                               
                              Trẻ 
12 đến 17 tuổi                

  Đối tượng trên 50 
tuổi liều (nhắc 2)

Thứ 2, Thứ 3 
hàng tuần Pfizer Võ Thị Trúc                 

SĐT: 0974357774

3 Trạm y tế Suối Trai Xây dựng trên 12 tuổi 2-3/8/2022 Pfizer Lý Thị Mỹ Chinh
SĐT: 0914347676

4 Trạm y tế Suối Bạc
Thôn Tân Phú Xã Suối 
Bạc,Huyện Sơn Hòa, 

Phú Yên

Từ 5-11 tuổi; Từ 12 -17 
tuổi; Từ 18 tuổi trở lên

Từ ngày 02/08 và  
ngày 04/8/2022 Pfizer Trương Thị Hồng Gấm 

SĐT:0986023979

5 Phòng Dân Số Y Tế 
cơ sở

KP Trung Hòa Thị Trấn 
củng Sơn,Huyện Sơn 

Hòa, Phú Yên

Từ 5-11 tuổi; Từ 12 -17 
tuổi; Từ 18 tuổi trở lên

Từ ngày 02/08 và  
ngày 03/8/2022 Pfizer Đoàn Thị Ngọc Bích 

SĐT: 0985186543

6 Trạm y tế Sơn Phước Tân Hoà Trên 12 tuổi và trẻ 5-
11 tuổi 2-3/8/2022 Pfizer Nguyễn Thị Nhi 

SĐT: 0915797631

7 Trạm y tế Cà Lúi Ma Đĩa Trên 12 tuổi và trẻ 5-
11 tuổi

ngày 02-03
-04/08/2022 Pfizer Lê Mo Thị Mai

SĐT: 0988730038

8 TYT Sơn Xuân
Thôn Lương Sơn Xã 
Sơn Xuân Huyện Sơn 

Hòa Tĩnh Phú Yên

Trên 12 tuổi và trẻ 5-
11 tuổi

Từ ngày 01/08 
đến  ngày 
07/8/2022

Pfizer Nguyễn Thị Kim Chi         
SĐT:0367408007

9 TYT Sơn Hà Ngân Điền - Sơn Hà -
Sơn Hoà 5-11 tuổi &trên 12 tuổỉ 2-4/8/2022 Pfizer Trần Thị Hiền

SĐT: 0964620107

DANH SÁCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI HUYỆN SƠN HÒA
TỪ NGÀY 3/8-7/8/2022



10 Trạm y tế Phước Tân Ma Y Trên 12 tuổi và trẻ 5-
11 tuổi 2-3/8/2022 Pfizer Võ Thị Thanh Tiền 

SĐT: 0353414303

11 Trạm y tế Sơn Định Hòa Bình Trên 12 tuổi và trẻ 5-
11 tuổi 2-4/8/2022 Pfizer Huỳnh Thị Hương, 0979247911

12 Trạm y tế Sơn Nguyên Nguyên an Trên 12 tuổi và trẻ 5-
11 tuổi 2-3/8/2022 Pfizer Dương Thị Thịnh

13 Trạm y tế Eacharang Kiến thiết Trên 12 tuổi và trẻ 5-
11 tuổi 2-7/8/2022 Pfizer Đinh Thị Thanh Thủy 

SĐT: 0817251409

14 Trạm y tế Sơn Hội Tân Hội Trên 12 tuổi và trẻ 5-
11 tuổi 2-3/8/2022 Pfizer Đặng Thị Kim Kỳ   

SĐT: 0373581415
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